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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 28/12/2022)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỚI LAI
2. Địa chỉ: Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 02923681115
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Đinh Xuân Hải
	000781/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	

	2
	Lương Văn Thắng
	001054/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

	

	3
	Lê Thị Đức Hạnh
	000867/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản

	

	4
	Lê Thành Nhơn
	000874/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  khoa Nội - Nhi
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  khoa Nội - Nhi
	

	5
	Lê Minh Hồng
	004143/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	

	6
	Trần Thị Bích Ngân
	002370/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	7
	Đỗ Hoàng Đạm
	002344/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	 8
	Trần Thị Kim Hương
	002343/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	9
	Nguyễn Đăng Khoa
	004985/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	10
	Đặng Thị Thu Phương
	002352/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	11
	Nguyễn Thanh Bình
	819/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	

	12
	Nguyễn Lê Thảo Uyên

	2354/CCHN-D-SYT-CT

	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	

	13
	Lê Thị Thúy Oanh
	977/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc
	

	14
	Nguyễn Thị Phượng Trang
	847/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc
	

	15
	Nguyễn Trần Thu Trang
	1328/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc
	

	16
	Thạch Thị Ry
	198/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc
	

	17
	Hà Thị Trúc Linh
	232/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc
	

	18
	Nguyễn Anh Thư
	665/CT-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc
	

	19
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	000610/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	20
	Nguyễn Thanh Tân
	000828/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	

	21
	Nguyễn Thị Mộng Thu

	002363/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	22
	Liêu Minh Hải

	002353/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	23
	Phan Tấn Quang
	002349/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	24
	Trần Cao Ngân Tâm
	002371/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	25
	Trần Thị Kim Loan

	002351/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	26
	Nguyễn Hoàng Phi

	000824/CT-CCHN

	Khám chữa bệnh Nội khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh Nội khoa
	

	27
	Nguyễn Văn Tơ

	004627/CT-CCHN

	Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa gây mê hồi sức
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa gây mê hồi sức.
	

	28
	Phạm Mai Phương

	000725/CT-CCHN

	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	

	29
	Đặng Quan Thu Trang
	006100/CT-CCHN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng..
	

	30
	Phan Thị Thuý Vân

	002374/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	31
	Lê Thị Hồng Hạnh
	002364/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	32
	Lưu Thị Bích Tuyền
	002372/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	33
	Ngô Văn Song
	002369/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	34
	Từ Ngọc Diễm
	004959/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	35
	Nguyễn Thị Ánh Minh
	004958/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	36
	Võ Thị Bé Hoàng
	000833/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Sản khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh Sản khoa
	

	37
	Thái Cẩm Linh

	4317/CT-CCHN

	Khám chữa, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa, chữa bệnh đa khoa
	

	38
	Lê Ngọc Hằng

	002385/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	39
	Huỳnh Hải Yến

	002384/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	40
	Phạm Thị Mỹ Nga
	002383/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	41
	Trần Thị Hồng Nga
	002387/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	42
	Lê Thị Cẩm Tú

	000820/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  khoa Nội - Nhi
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  khoa Nội - Nhi
	

	43
	Nguyễn Tuấn Huy

	004692/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	

	44
	Nguyễn Thị Diễm Trang

	001856/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	45
	Nguyễn Thuý Kiều

	002355/CT-CCHN

	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	46
	Trần Thị Diễm Thu

	5651/ĐT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	

	47
	Ngô Thị Cẩm Tú
	002358/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	48
	Lê Văn Lập

	002360/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	49
	Lý Thị Tiền Nga

	002356/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	50
	Trần Minh Nhựt
	004108/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
	

	51
	Nguyễn Thị Mộng Hằng
	002342/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	52
	Võ Ngọc Thêu

	002357/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	53
	Đào Thanh

	002379/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	

	54
	Nguyễn Hoàng Huy

	002376/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	

	55
	Danh Hoàng Tài
	004367/CT-CCHN

	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	7hgg-11g, 13g-17g
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	

	56
	Lương Xuân Đào
	002380/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	57
	Ngô Thanh Bảo
	002390/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Thay đổi phạm vi chuyên môn

	58
	Thạch Tấn Việt
	002368/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	59
	Trần Quốc Khánh
	001821/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	60
	Trịnh Minh Thâu
	002375/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	

	61
	Đào Ngọc Quợn
	002378/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Thay đổi phạm vi chuyên môn

	62
	Nguyễn Minh Luân
	001876/CT-CCHN
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	

	63
	Nguyễn Thanh Khoa
	004632/CT-CCHN
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	

	64
	Lê Thị Thuỳ Dương
	001899/CT-CCHN
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	Thay đổi phạm vi chuyên môn

	65
	Đặng Chí Linh
	005382/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	66
	Lương Thị Thuỳ Trang
	004770/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	67
	Lưu Vĩnh Hùng
	001886/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh lao
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh lao
	

	67
	Ngô Kim Cương
	001947/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	71
	Ngô Văn Năm
	004467/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh răng hàm mặt
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh răng hàm mặt
	

	74
	Phan Thị Ngọc Bích
	001914/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	

	75
	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
	004083/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	76
	Nguyễn Thị Mộng Hằng
	002342/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	77
	Huỳnh Tuấn Phúc
	005605/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	78
	Phạm Thành Công
	005278/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	79
	Mai Thị Nôm
	001959/KG-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	80
	Nguyễn Thanh Trúc
	001893/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Thay đổi phạm vi chuyên môn

	81
	Nguyễn Minh Thông
	005086/CT-CCHN
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT nagyf 27/5/2015 đối với Y sỹ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ
	Mới tuyển dụng

	82
	Nguyễn Thanh Tuấn
	003459/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Thay đổi phạm vi chuyên môn

	83
	Nguyễn Huỳnh Long
	004931/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Y học gia đình
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Y học gia đình
	

	84
	Nguyễn Văn Bé Ba
	005211/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	85
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	005740/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	86
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	006686/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	87
	Đinh Thị Diễm My
	006601/CT-CCHN
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ
	

	88
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	2542/CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: nhà thuốc; quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế.
	7hgg-11g, 13g-17g
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: nhà thuốc; quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế.
	

	89
	Ngô Hữu Tiến
	007230/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	90
	Nguyễn Thị Thùy Lam
	007492/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	



6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Trung Hiếu
	YSĐK
	176/HĐTH-TTYT
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	BS Nguyễn Thanh Khoa
	04/5/2020
	04/5/2021
	x
	

	2
	Trần Mỹ Ngân
	DSĐH
	42/HĐTH-TTYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	25/01/2021
	25/01/2023
	x
	

	3
	Lê Trần Anh Thư
	YSĐK
	
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	BS Nguyễn Huỳnh Long
	01/6/2021
	
	
	Biên chế xã Đông thuận mới tuyển dụng 2021

	4
	Nguyễn Ngọc Sơn Ca
	DSCĐ
	295/ HĐTH-TTYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	01/07/2021
	01/01/2023
	x
	

	6
	Phạm Thị Mỹ Trinh
	DSTH
	296/ HĐTH-TTYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	01/07/2021
	01/01/2023
	x
	

	7
	Phan Thị Kiều Nga
	DSĐH
	310/ HĐTH-TTYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	10/07/2021
	10/07/2023
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	DSĐH
	22/ HĐTH-TTYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	10/01/2022
	10/01/2024
	x
	

	9
	Mai Hồng Hạnh
	YSĐK
	102/HĐTH-TYYT
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	BS Nguyễn Văn Tơ
	21/02/2022
	21/02/2023
	x
	

	10
	Nguyễn Thị Xuân Trang
	DSĐH
	127/HĐTH-TYYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	01/4/2022
	01/4/2024
	x
	

	11
	Nguyễn Thanh Toàn
	YSĐK
	311/HĐTH-TYYT
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	BS Nguyễn Hoàng Phi
	10/5/2022
	10/5/2023
	x
	

	12
	Lê Thị Thuý Ái
	KTV CĐHA
	312/HĐTH-TYYT
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	CN Nguyễn Hoàng Huy
	10/5/2022
	10/02/2023
	x
	

	13
	Lâm Võ Khải Hoà
	DSCĐ
	333/HĐTH-TYYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	23/5/2022
	23/11/2023
	x
	

	14
	Nguyễn Văn Bàng
	BSĐK
	334/HĐTH-TYYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS Lê Thành Nhơn
	23/5/2022
	23/11/2023
	x
	

	15
	Nguyễn Toàn Nguyên
	BSĐK
	398/ HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS Nguyễn Thuý Kiều
	16/6/2022
	16/12/2023
	x
	

	16
	Trần Thiện Tú Anh
	CN  CNHS
	414/ HĐTH-TTYT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	27/6/2022
	27/3/2023
	x
	

	17
	Dương Tuyết Ngân
	DSCĐ
	415/ HĐTH-TTYT
	Dược sĩ cấp phát thuốc
	
	27/6/2022
	27/12/2023
	x
	

	18
	Phan Trần Trung Hiếu
	BSĐK
	451/ HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS Lê Thị Cẩm Tú
	11/7/2022
	11/01/2024
	x
	

	19
	Bùi Đức Chỉnh
	BS YHDP
	465/ HĐTH-TTYT
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.
	BS Nguyễn Thanh Khoa
	20/7/2022
	20/01/2024
	x
	

	20
	Lê Thị Hồng Diệu
	CNĐDPS
	428/ HĐTH-TTYT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	15/8/2022
	15/5/2023
	x
	

	21
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	CNĐDPS
	429/ HĐTH-TTYT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	15/8/2022
	15/5/2023
	x
	

	22
	Nguyễn Huỳnh Long
	BSĐK
	485/ HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS Lê Thị Cẩm Tú
	25/7/2022
	25/01/2024
	
	x

	23
	Nguyễn Phước Sang
	BSĐK
	485/ HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS Nguyễn Thanh khoa
	25/7/2022
	25/01/2024
	
	x

	24
	Đỗ Minh Hải
	BSĐK
	485/ HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS Nguyễn Thanh khoa
	25/7/2022
	25/01/2024
	
	x

	25
	Đào Thị Bích Hằng
	CNHS
	577/HĐTH-TTYT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	CN Lê Ngọc Hằng
	12/10/2022
	17/07/2023
	
	x

	26
	Võ Quốc Thái
	YSĐK
	630/HĐTH-TTYT
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	BS Võ Thị Bé Hoàng
	08/11/2022
	08/11/2023
	x
	


Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2022
Người lập danh sách								 GIÁM ĐỐC  
